
Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp

1

 H19.12-

250509-

3056

Phạm 

Huỳnh 

Tuấn 

Anh 075091016639 16/02/2022

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội 

19/04/1991

Ấp Bến Cam, xã Phước 

Thiền, huyện Nhơn Trạch, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

Đại học

Người chịu TNCM về dược của: nhà 

thuốc; quầy thuốc
9895 Cấp mới

2

 H19.12-

250509-

1920

Trần Thị Lượng 075199016246 17/09/2024 Bộ Công An 12/04/1999

ấp Tân Hoà, xã Bảo Bình, 

huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

cao đẳng

Người chịu TNCM về dược của: quầy 

thuốc; cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, 

thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền

9896 Cấp mới

3

 H19.12-

250508-

3634

Cao Thị 

Bắc 
Nam 012190006031 31/08/2021

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội 

25/09/1990

Tổ 9, khu phố Thiên Bình, 

phường Tam Phước, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

cao đẳng

Người chịu TNCM về dược của: quầy 

thuốc; cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, 

thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền

9897 Cấp mới

4

 H19.12-

250508-

2707

Nguyễn Thị Lộc 075193009889 12/08/2021

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội 

08/08/1993

Tổ 1, Khu phố 3, thị trấn 

Gia Ray, huyện Xuân Lộc, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

Đại học

Người chịu TNCM về dược của: nhà 

thuốc; quầy thuốc
9898 Cấp mới

5

 H19.12-

250508-

1985

Nguyễn 

Thu 
Trang 001184054330 24/07/2022

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội 

03/06/1984

20/29 Khu phố 2, phường 

Bình Đa, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

Đại học

Người chịu TNCM về dược của: nhà 

thuốc; quầy thuốc
9899 Cấp mới

6

 H19.12-

250508-

2744

HUỲNH 

PHƯƠNG 
THẢO 084198009381 05/12/2024 Bộ Công an 12/12/1998

Khóm 1, thị trấn Cầu Kè, 

huyện Cầu Kè, tỉnh Trà 

Vinh

Dược sĩ 

Đại học

Người chịu TNCM về dược của: nhà 

thuốc; quầy thuốc
9900 Cấp mới

7

 H19.12-

250507-

1684

Nguyễn 

Thị Thanh 
Hồng 075184015907 16/03/2023

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội 

03/09/1984
Ấp 1, xã Gia Canh, huyện 

Định Quán, tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

Đại học

Người chịu TNCM về dược của: nhà 

thuốc; quầy thuốc
9901 Cấp mới

8

 H19.12-

250507-

2132

Trần Thị 

Phương 
Thảo 075188015073 07/02/2022

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội 

26/10/1988

100/7/12C, Tổ 35C, Khu 

phố 11, phường Tân 

Phong, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

cao đẳng

Người chịu TNCM về dược của: quầy 

thuốc; cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, 

thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền

9902 Cấp mới

9

 H19.12-

250507-

3893

PHAN 

DIỆU 
HUYỀN 044192012683 10/08/2021

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội 

24/12/1992

Tổ 10D, khu phố Miễu, 

phường Phước Tân, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

cao đẳng

Người chịu TNCM về dược của: quầy 

thuốc; cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, 

thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền

9903 Cấp mới

Hộ khẩu

 thường trú
Loại hồ sơSTT Mã HS

Họ và tên Căn cước/Căn cước công dân Trình 

độ 

chuyên 

Vi trí hành nghềNăm sinh
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Số 

CCHND



2

10

 H19.12-

250507-

3912

Nguyễn 

Thảo 

Phương 

Hiền 075300010505 10/01/2025 Bộ Công An 10/01/2000

Số 07, Tổ 1, ấp Bảo Định, 

xã Xuân Định, huyện Xuân 

Lộc, tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

cao đẳng

Người chịu TNCM về dược của: quầy 

thuốc; cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, 

thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền

9904 Cấp mới

11

 H19.12-

250508-

1973

Trương 

Thị Ngọc 
Trinh 083197012960 21/10/2022

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội 

06/11/1997

544, Long Điền, xã Phước 

Long, huyện Giồng Trôm, 

tỉnh Bến Tre

Dược sĩ 

Đại học

Người chịu TNCM về dược của: nhà 

thuốc; quầy thuốc
9905 Cấp mới

12

 H19.12-

250508-

1751

Vũ Việt Tiến 079097032375 06/09/2021

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội 

22/10/1997

39/200A, Khu phố 3, 

phường Trung Dũng, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

Đại học

Người chịu TNCM về dược của: nhà 

thuốc; quầy thuốc; tủ thuốc trạm y tế xã
9906 Cấp mới

13

 H19.12-

250508-

1665

Bùi Thị 

Ngọc 
Tâm 075192021585 20/01/2022

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội 

11/02/1992

Khu phố 7, thị trấn Gia 

Ray, huyện Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

Đại học

Người chịu TNCM về dược của: nhà 

thuốc; quầy thuốc
9907 Cấp mới

14

 H19.12-

250508-

1143

Nguyễn 

Văn 
Khá 034083022201 22/12/2022

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội 

07/04/1983

Thôn Bá Thôn 1, xã Hồng 

Việt, huyện Đông Hưng, 

tỉnh Thái Bình

Dược sĩ 

Đại học

Người chịu TNCM về dược của nhà 

thuốc
9908 Cấp mới

15

 H19.12-

250506-

1570

TRẦN 

MINH 
NGUYỆT 074192001611 19/04/2021

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội 

24/02/1992

7/12, khu phố Bình Quới 

B, phường Bình Chuẩn, 

thành phố Thuận An, tỉnh 

Bình Dương

Dược sĩ 

cao đẳng

Người chịu TNCM về dược của: quầy 

thuốc; cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, 

thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền

9909 Cấp mới

16

 H19.12-

250505-

3410

DƯƠNG 

THỊ 
LÀNH 024182018456 12/08/2021

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội 

06/11/1985

ấp Tân Lập, xã Nhân 

Nghĩa, huyện Cẩm Mỹ, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

Đại học

Người chịu TNCM về dược của: nhà 

thuốc.
9910 Cấp mới

17

 H19.12-

250504-

0014

Nguyễn 

Thị Thu 
Hồng 075197005038 26/09/2022

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội 

04/10/1997

30 Tổ 6,  Khu phố 2A, 

phường Trảng Dài, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

Đại học

Người chịu TNCM về dược của: nhà 

thuốc; quầy thuốc
9911 Cấp mới

18

 H19.12-

250429-

3146

Trần Thị 

Thu 
Vân 075193018658 12/08/2021

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội 

20/06/1993
Ấp 7, xã Thanh Sơn, huyện 

Định Quán, tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

Đại học

Người chịu TNCM về dược của: nhà 

thuốc; quầy thuốc
9912 Cấp mới

19

H19.12-

250425-

3632

LÊ LÂM 

ĐỨC 
HÒA 075093023289 12/08/2021

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội 

19/07/1993

Tổ 4, ấp Hòa Bình , xã Túc 

Trưng, huyện Định Quán, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

Đại học

Người chịu TNCM về dược của: nhà 

thuốc.
9913 Cấp mới

20

 H19.12-

250509-

1277

PHẠM THỊ THUỶ 038187046692 10/08/2021

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội 

07/02/1987

khu Bàu Cá, xã An Phước, 

huyện Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

Đại học

Người chịu TNCM về dược của: nhà 

thuốc; quầy thuốc
9914 Cấp mới

Tổng cộng 20 CCHND 
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